
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

STT MSSV LỚP HH-HV ĐƠN VỊ 

1 DH81802645 Lâm Gia Thịnh D18_XD01 ThS DHCNSG Trương Đình Thảo Anh

2 DH81805756 Phan Văn Tiến D18_XD01 ThS DHCNSG Trương Đình Thảo Anh

3 DH81804360 Đỗ Quốc Chiến D18_XD02 ThS DHCNSG Trương Đình Thảo Anh

4 DH81800590 Trần Công Điền D18_XD02 ThS DHCNSG Trương Đình Thảo Anh

5 DH81801458 Võ Quốc Việt D18_XD01 ThS DHCNSG Nguyễn Duy Cường

6 DH81806076 Võ Nguyên Vương D18_XD01 ThS DHCNSG Nguyễn Duy Cường

7 DH81804504 Nguyễn Hữu Đính D18_XD02 ThS DHCNSG Nguyễn Duy Cường

8 DH81801427 Phan Thị Quỳnh Ngân D18_XD02 ThS DHCNSG Nguyễn Duy Cường

9 DH81804488 Nguyễn Ngọc Đức D18_XD02 ThS DHCNSG Ngô Thanh Đức

10 DH81803678 Trương Minh Hải D18_XD02 ThS DHCNSG Ngô Thanh Đức

11 DH81802901 Lê Thành Phát D18_XD02 ThS DHCNSG Ngô Thanh Đức

12 DH81805339 Nguyễn Thanh Phong D18_XD02 ThS DHCNSG Ngô Thanh Đức

13 DH81601029 Hồ Thanh Vinh D16_XD03 ThS DHCNSG Phạm Trường Giang

14 DH81806388 Lê Hoàng Quốc Duy D18_XD01 ThS DHCNSG Phạm Trường Giang

15 DH81800045 Võ Khánh Duy D18_XD01 ThS DHCNSG Phạm Trường Giang

16 LT82000019 Lê Hữu Ân L20_XD01 ThS DHCNSG Phạm Trường Giang

17 DH81801898 Lâm Khả Phi D18_XD01 ThS DHCNSG Phạm Trường Giang

18 LT82000020 Nguyễn Thành Đạt L20_XD01 ThS DHCNSG Châu Minh Hiếu

19 LT82000015 Nguyễn Tiến Dũng L20_XD01 ThS DHCNSG Châu Minh Hiếu

20 DH81802027 Vỏ Văn Phúc D18_XD02 TS DHCNSG Thân Trọng Trần Hoan

21 DH81803202 Nguyễn Thành Thắng D18_XD02 TS DHCNSG Thân Trọng Trần Hoan

22 LT81908054 Phạm Cao Thế L19_XD01 TS DHCNSG Thân Trọng Trần Hoan

23 LT82000018 Trương Quang Trung L20_XD01 TS DHCNSG Thân Trọng Trần Hoan

24 DH81702670 Ma Anh Giang D17_XD02 TS DHCNSG Khương Văn Huân

25 DH81805494 Trần Văn Tỷ D18_XD02 TS DHCNSG Khương Văn Huân

26 LT81908037 Âu Dương Khương L19_XD01 TS DHCNSG Khương Văn Huân
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27 DH81601369 Kiều Minh Vũ D16_XD02 ThS DHCNSG Nguyễn Công Huân

28 DH81801728 Trần Văn Thạnh D18_XD02 ThS DHCNSG Nguyễn Công Huân

29 LT82000025 Huỳnh Phong Phú L20_XD01 ThS DHCNSG Nguyễn Công Huân

30 LT82000017 Lê Nhựt Thanh L20_XD01 ThS DHCNSG Nguyễn Công Huân

31 DH81702960 Chu Quốc Triệu D17_XD03 ThS DHCNSG Nguyễn Công Huân

32 DH81600682 Trần Thanh Hiếu D16_XD02 ThS DHCNSG Hà Công Huy

33 DH81601297 Nguyễn Thanh Phương D16_XD02 ThS DHCNSG Hà Công Huy

34 DH81702153 Nguyễn Tấn Đạt D17_XD02 ThS DHCNSG Hà Công Huy

35 DH81702615 Huỳnh Nguyễn Hoàng Duy D17_XD02 ThS DHCNSG Hà Công Huy

36 DH81604026 Lê Hùng Sâm D16_XD04 ThS DHCNSG Nguyễn Quang Huy

37 DH81700851 Phạm Chu Thiện D17_XD02 ThS DHCNSG Nguyễn Quang Huy

38 DH81800900 Dương Trung Hưng D18_XD01 ThS DHCNSG Nguyễn Quang Huy

39 DH81802536 Phạm Đặng Hoàng Kha D18_XD01 ThS DHCNSG Nguyễn Quang Huy

40 DH81800979 Trần Văn Thanh D18_XD01 ThS DHCNSG Huỳnh Văn Khanh

41 DH81803023 Trần Đình Phước D18_XD02 ThS DHCNSG Huỳnh Văn Khanh

42 DH81805483 Nguyễn Quang Sến D18_XD02 ThS DHCNSG Huỳnh Văn Khanh

43 DH81805721 Hồ Thị Thu Thủy D18_XD02 ThS DHCNSG Huỳnh Văn Khanh

44 DH81805326 Mã Trường Phi D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Công Lai

45 DH81602414 Lê Đình Thắng D16_XD04 ThS DHCNSG Trần Công Lai

46 DH81701481 Phan Văn Thảo D17_XD01 ThS DHCNSG Trần Công Lai

47 DH81800152 Trần Anh Kiệt D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Công Lai

48 DH81802728 Lê Tường Lâm D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Công Lai

49 DH81702499 Lê Xuân Văn D17_XD02 ThS DHCNSG Phạm Quốc Lâm

50 DH81702248 Nguyễn Toàn Vủ D17_XD03 ThS DHCNSG Phạm Quốc Lâm

51 DH81703447 Trần Nhật Minh Hoàng D17_XD04 ThS DHCNSG Phạm Quốc Lâm

52 DH81802416 Nguyễn Hoàng Hồng Long D18_XD01 ThS DHCNSG Phạm Quốc Lâm

53 DH81806395 Hoàng Tấn Phát D18_XD01 ThS DHCNSG Phạm Quốc Lâm

54 DH81602811 Trịnh Anh Cường D16_XD01 ThS DHCNSG Trần Tấn Quốc

55 DH81802302 Lê Nguyễn Trường Giang D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Tấn Quốc

56 DH81801242 Trần Xuân Hậu D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Tấn Quốc
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57 DH81802779 Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng Huy D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Tấn Quốc

58 DH81801078 Dương Huỳnh Anh Kiệt D18_XD01 ThS DHCNSG Trần Tấn Quốc

59 DH81701529 Bùi Văn Minh D17_XD04 TS DHCNSG Bùi Thanh Tâm

60 DH81800383 Nguyễn Tấn Phước D18_XD01 TS DHCNSG Bùi Thanh Tâm

61 DH81805552 Vũ Duy Thanh D18_XD01 TS DHCNSG Bùi Thanh Tâm

62 DH81806192 Bùi Nguyễn Đình Thi D18_XD01 TS DHCNSG Bùi Thanh Tâm

63 DH81800127 Nguyễn Hoài Nam D18_XD01 TS DHCNSG Bùi Thanh Tâm

64 DH81805673 Huỳnh Văn Thuận D18_XD02 TS DHCNSG Lê Đức Tuấn

65 DH81805676 Nguyễn Hoài Thuận D18_XD02 TS DHCNSG Lê Đức Tuấn

66 LT82000023 Trần Quang Huy L20_XD01 TS DHCNSG Lê Đức Tuấn

67 LT82000024 Vũ Minh Lăng L20_XD01 TS DHCNSG Lê Đức Tuấn

68 DH81600279 Nguyễn Bùi Phúc Hậu D16_XD03 PGS.TS DHCNSG Bùi Công Thành

69 DH81703239 Lê Vũ Duy D17_XD01 PGS.TS DHCNSG Bùi Công Thành

70 DH81801361 Đặng Hoàng Bi D18_XD01 PGS.TS DHCNSG Bùi Công Thành

71 DH81801180 Lê Thanh Bình Dương D18_XD01 PGS.TS DHCNSG Bùi Công Thành

72 DH81802322 Trần Duy Khang D18_XD01 PGS.TS DHCNSG Bùi Công Thành

73 DH81804259 Đinh Hoàng Hùng Anh D18_XD02 ThS DHCNSG Tạ Thùy Trang

74 DH81803813 Ngô Hùng Anh D18_XD02 ThS DHCNSG Tạ Thùy Trang

75 DH81806460 Hồ Tiến Cường D18_XD02 ThS DHCNSG Tạ Thùy Trang

76 DH81803790 Trần Doãn Tú D18_XD02 ThS DHCNSG Tạ Thùy Trang

77 DH81806459 Trương Đắc Trường D18_XD02 ThS DHCNSG Huỳnh Thanh Vũ

78 DH81802963 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn D18_XD02 ThS DHCNSG Huỳnh Thanh Vũ

79 LT82000021 Nguyễn Quốc Duy L20_XD01 ThS DHCNSG Huỳnh Thanh Vũ

80 LT82000016 Huỳnh Ngọc Thanh Hoàng L20_XD01 ThS DHCNSG Huỳnh Thanh Vũ
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